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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Đức Dương. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Tài Sử và ông Bùi Danh Đại. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thủy là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên toà: Ông 

Trần Duy Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, mở phiên 

toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 32/2021/TLPT-HS, ngày 03 

tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo: Phạm Văn S, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2021/HS-ST, ngày 22-01-2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông. 

Bị cáo có kháng cáo: Phạm Văn S, sinh năm 1994, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi 

cư trú: Bon S, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông 

Phạm Văn S1 và bà Phạm Thị H; tiền sự: Quyết định số: 63/QĐ-XPVPHC ngày 

13-12-2019 của Công an huyện Đ xử phạt 750.000 đồng về hành vi đánh nhau; 

Quyết định số: 3862/QĐ-XPVPHC ngày 31-7-2020 của Công an xã Q xử phạt 

750.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng; Quyết định số: 511/QĐ-

XPVPHC ngày 14-9-2020 của Công an phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông 

xử phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; nhân thân: Bản 

án số: 19/2011/HS-ST ngày 22-7-2011 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Đắk 

Lắk xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”, Bản án 

số: 03/2016/HS-ST ngày 18-3-2016 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Đắk Lắk 

xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tại ngoại - Có mặt. 

Bị hại: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1989; địa chỉ: Thôn A, xã Q, huyện Đ, 

tỉnh Đắk Nông - Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ án được 

tóm tắt như sau: 
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Khoảng 15 giờ ngày 28-9-2020, Phạm Văn S cùng với Nguyễn Văn T, 

Nguyễn Tiến Đ, Trịnh Vương Q và một số người khác uống rượu tại quán thịt dê 

TM tọa lạc tại thôn Q, xã Q, huyện Đ. Trong khi uống rượu, giữa T và Đ có tranh 

cãi với Q về việc tranh chấp đất đai thì được mọi người can ngăn. Sau đó, T và Q 

lại tiếp tục to tiếng và T túm cổ áo Q định đánh, thấy vậy S đứng dậy nói với T 

“Bây giờ anh muốn gì, muốn đánh nhau hả, muốn chơi phải không?” rồi dùng tay 

trái kẹp cổ, tay phải cầm chiếc kéo để cắt thịt dê ấn vào ngực trái của T. Khi thấy 

ngực T chảy máu, S nói mọi người kiểm tra và lấy giấy lau vết thương cho T rồi 

tiếp tục cùng nhau uống rượu đến khoảng 17 giờ cùng ngày. Sau đó, anh T làm đơn 

yêu cầu xử lý hình sự đối với Phạm Văn S. 

Bản giám định pháp y số: 207/TgT, ngày 08-10-2020 của Trung tâm giám 

định pháp y – Sở Y tế tỉnh Đắk Nông kết luận thương tích của anh Nguyễn Văn 

T: Sẹo vết thương phần mềm vùng ngực trái, kích thước nhỏ, tỷ lệ 01%, tổn 

thương do bị vật nhọn đâm. 

Bản án số: 04/2021/HS-ST, ngày 22-01-2021 của Tòa án nhân dân huyện Đắk 

G’Long đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn S phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. Áp dụng các điểm a, i khoản 1 Điều 134; các điểm b, s khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự, xử phạt Phạm Văn S 06 tháng tù. Ngoài ra bản án sơ thẩm còn 

quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 05-02-2021, bị cáo Phạm Văn S kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận được đơn xin rút yêu cầu khởi 

tố của anh Nguyễn Văn T ghi ngày 17-5-2021 có xác nhận của Công an xã Q, 

huyện Đ, tỉnh Đăk Nông; bị cáo xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị Hội đồng xét xử căn 

cứ khoản 2 Điều 155, điểm d khoản 1 Điều 355 và Điều 359 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, hủy Bản án sơ thẩm số: 04/2021/HS-ST, ngày 22-01-2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Đắk GLong và đình chỉ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, Hội đồng 

xét xử nhận định như sau: 

[1]. Bản án số: 04/2021/HS-ST, ngày 22-01-2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Đắk G’Long đã kết án bị cáo Phạm Văn S về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[2]. Bị hại là anh Nguyễn Văn T có đơn xin rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo có 

xác nhận của Công an xã Q, huyện Đ và việc rút đơn không bị ép buộc; đồng thời bị 

cáo Phạm Văn S có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Hội đồng xét xử xét thấy 

đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông là có căn cứ. Do đó, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án; việc hủy bản án sơ thẩm 

và đình chỉ vụ án là do bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án, không phải do lỗi của Tòa án 

cấp sơ thẩm. 
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[3]. Về án phí: Do bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án nên phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm; bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 2 khoản 3 Điều 155; điểm d khoản 1 Điều 355 và Điều 359 

của Bộ luật Tố tụng hình sự: Hủy Bản án số: 04/2021/HS-ST, ngày 22-01-2021 của 

Tòa án nhân dân huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông và đình chỉ vụ án.  

2. Về án phí: Căn cứ khoản 3 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b khoản 

1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Buộc anh Nguyễn Văn T 

phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Tp.H; 

- VKSND tỉnh Đăk Nông; 

- Phòng Hồ sơ CA tỉnh Đ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đ; 

- Công an huyện Đăk GLong; 

- VKSND huyện Đăk GLong; 

- TAND huyện Đăk GLong; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu: THCTP, THS, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 
(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Lương Đức Dương 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Tp.HCM; 

- VKSND tỉnh Đăk Nông; 

- Phòng Hồ sơ CA tỉnh Đăk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông; 

- Công an huyện Đăk GLong; 

- VKSND huyện Đăk GLong; 

- TAND huyện Đăk GLong; 

- Chi cục THADS huyện Đ; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu: THCTP, THS, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC 

THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN 

TOÀ 

Ngô Đức Thọ 

 

 


